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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
KỸ THUẬT DẦU KHÍ THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2015 - 2019
         Hôm nay, ngày 06/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (05 - 06/05/2020)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


	DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT DẦU KHÍ THƯ VIỆN MUA NĂM 2018
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN
	

	1
	Công nghệ mỏ dầu khí
	Lê Xuân Lân
	22
	150.000
	3.300.000
	

	2
	Hysys trong mô phỏng công nghệ hóa học
	Nguyễn Thi Minh Hiền
	20
	41.500
	830.000
	

	TỔNG
	42
	
	4.130.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	      DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT DẦU KHÍ THƯ VIỆN MUA NĂM 2019

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN
	

	1
	Kỹ thuật hóa học đại cương
	Nguyễn Diệu Vân 
	10
	75.000
	750.000
	

	2
	Công nghệ axit sufuric
	Đỗ Bình
	10
	68.500
	685.000
	

	3
	Hydrocarbon seepage: From source to surface:  Geophysical developments series no.16
	Aminzadeh, Fred
	1
	3.500.000
	3.500.000
	

	4
	Structural Mechanics Fundamentals 
	Carpinteri Alberto
	1
	2.885.000
	2.885.000
	

	5
	Discrete Event Systems:  Diagnosis and Diagnosability
	Mouchaweh. Sayed
	1
	2.148.000
	2.148.000
	

	6
	Thermal Infrared Remote Sensing
	Kuenzer, Claudia
	1
	5.957.000
	5.957.000
	

	7
	Engineering Seismology with Applications to Geotechnical Engineering
	Yilmaz, Oz
	1
	9.503.000
	9.503.000
	

	8
	3C Seismic and VSP: Converted waves and vector wavefield applications
	Gaiser James
	1
	8.750.000
	8.750.000
	

	9
	Methods and Applications in Reservoir Geophysics /:  Investigations in geophysics series No. 15
	Johnston, David H
	1
	3.530.000
	3.530.000
	

	10
	Geophysic for the mineral exploration geoscientist
	Dentith, Micheal
	1
	3.070.000
	3.070.000
	

	11
	Production Technology
	K.L. Narayana
	1
	1.373.750
	1.373.750
	

	12
	Formation evaluations
	Kapish Sinha
	1
	508.750
	508.750
	

	13
	Advanced Natural Gas Engineering
	XiuliWang, Michael 
	1
	5.527.500
	5.527.500
	

	14
	Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids
	 Ryen Caenn, George R. Gray, H.C.H. Darley
	1
	4.857.500
	4.857.500
	

	15
	Well Control for Completions and Interventions
	Howard Crumpton
	1
	4.857.500
	4.857.500
	

	16
	Practical Wellbore Hydraulics and Hole Cleaning
	 Mark S. Ramsey
	1
	4.500.000
	4.500.000
	

	17
	Fundamentals of Applied Reservoir Engineering
	 Richard Wheaton
	1
	3.077.500
	3.077.500
	

	18
	Principles of Applied Reservoir Simulation, Fourth Edition
	John R. Fanchi
	1
	4.857.500
	4.857.500
	

	19
	Reservoir engineering
	Tarek Ahmed
	1
	6.951.250
	6.951.250
	

	20
	Groundwater Technology Handbook
	 A.R. Mahendra
	1
	725.000
	725.000
	

	21
	Modular Systems for Energy and Fuel Recovery and Conversion
	Yatish T. Shah
	1
	3.956.250
	3.956.250
	

	TỔNG
	39
	
	81.970.500
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Nguyễn Hữu Độ
	
	




Nguyễn Thị Hải Yến










